
Phụ lục III:

STT Tên công trình
Mã loại 

đất
Huyện

xã, 

phường, 

thị trấn

Diện tích 

kế hoạch

Diện tich 

thu hồi
Cơ sở pháp lý

1
Công viên cây xanh và kè dọc sông 

Đồng Nai
DKV Biên Hòa Bửu Long 1,78 1,78

VB số 7103/UBND-CNN ngày 21/06/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về việc triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên 

Hòa

2

 Đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ 

cầu Hóa an đến giáp ranh huyện 

Vĩnh Cửu 

DGT Biên Hòa Bửu Long 17,64 17,64

Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 3/5/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện một số công trình, dự án 

trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Báo cáo số 326-BC/BCS ngày 14/10/2019 của Ban Cán sự Đảng UBND 

tỉnh về chủ trương đầu tư dự án

3
 Trạm 110 kV KĐT Long Hưng và 

đường dây đấu nối 
DNL Biên Hòa Phước Tân 0,4 0,4 Đang điều chỉnh hướng tuyến

4
Trạm biến áp 110kV Phước Tân và 

nhánh rẽ đấu nối
DNL Biên Hòa Phước Tân 0,5 0,5

Công văn số 3628/SCT-KT&NL ngày 7/10/2019 của Sở Công thương 

về việc đề xuất thỏa thuận vị trí trạm biến áp

5

Đường trục trung tâm thành phố 

Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu 

đến đường Đặng Văn Trơn (cầu 

Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu 

cầu)

 DGT Biên Hòa

Thống 

Nhất, Hiệp 

Hòa

      26,75        26,75 

Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 

83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và chủ 

trương đầu tư một số dự án

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY MÔ, VỊ TRÍ MÀ PHẢI THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI

a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị  - xã hội, công trình di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được 

xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia 

tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa 

phương 

  b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của 

địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, 

thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng 

đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải
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6
Trạm Biến áp 110 kV Giang Điền và 

đường dây đấu nối
DNL Biên Hòa

Phước Tân, 

Tam Phước
0,477 0,477

VB số 8318/UBND-KTN ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc điều chỉnh hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối TBA 110kV 

Giang Điền

7
Nạo vét bờ trái tuyến rạch cái Cầu 

(suối Xiệp)
 DTL Biên Hòa

Bửu Hòa, 

Hóa An
        2,29          2,29 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Đồng 

Nai về việc phê duyệt dự án

8 Đập dâng Cần Đu 2 DTL Định Quán Phú Túc 0,28 0,28

Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND huyện 

Định Quán về việc thông báo định mức chi ngân sách nhà nước năm 

2019

9  Đường và cầu tại ấp Tân Bắc DGT Trảng Bom Bình Minh 1,18 0,68

Quyết định chủ trương đầu tư số 1849/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của 

UBND huyện về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường và cầu 

tại ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

10
 Hệ thống mương thoát nước ấp Tân 

Đạt, Tân Phát 
DTL Trảng Bom

Đổi 61, TT. 

Trảng Bom
2,8 2,8

- Văn bản số 10163/UBND-VP ngày 6/11/2018 của UBND huyện v/v 

triển khai thực hiện thông báo số 11115/TB-UBND ngày 19/10/2018 

của UBND tỉnh

- Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 8/8/2019 của UBND huyện Trảng 

Bom v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống mương thoát nước 

ấp Tân Đạt, Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

11 Đường tổ 10, tổ 11 ấp Tân Hòa DGT Cẩm Mỹ Bảo Bình 1,80       0,80        

Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 13/09/2019 của UBND huyện 

Cẩm Mỹ V/v Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

giai đoạn 2016 - 2020

12
Đường khu 5 ấp Suối Cả, xã Long 

Giao 
DGT Cẩm Mỹ Long Giao 0,40       0,40        

Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND huyện Cẩm 

Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xã hội hóa giao thông 

nông thôn trên địa bàn xã Long Giao.

13 Đường ấp 4, xã Lộ 25 Sông Nhạn DGT Cẩm Mỹ Sông Nhạn 6,00       3,35        Vốn ngân sách tỉnh, đang chờ HDND tỉnh thông qua

14

Tuyến đường giao thông kết nối 

cảng hàng không Quốc tế Long 

Thành

DGT Cẩm Mỹ Sông Nhạn 14,10     14,10      

Thông báo số 10339/TB-UBND ngày 09/09/2019 vê Kết luận của Đ/c 

Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe 

báo cáo tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt 

bằng thực hiên dự án trên địa bàn huyện Long Thành và huyện Nhơn 

Trạch.
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15
Đường tổ 26 ấp Tân Hạnh, xã Xuân 

Bảo
DGT Cẩm Mỹ Xuân Bảo 1,87       0,87        

Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 25/09/2019 của UBND huyện 

Cẩm Mỹ V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường tổ 26 ấp Tân 

Hạnh, xã Xuân Bảo

16
Nâng cấp đường Cọ Dầu 2 - Suối 

Lức
DGT Cẩm Mỹ Xuân Đông 2,75       1,10        

Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 13/09/2019 của UBND huyện 

Cẩm Mỹ V/v Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

giai đoạn 2016 - 2020

17 Đường dọc Sông Ray DGT Cẩm Mỹ Xuân Đông 13,00     13,00      Vốn ngân sách tỉnh, đang chờ HDND tỉnh thông qua

18 Đường tổ 8, ấp 5, xã Xuân Tây DGT Cẩm Mỹ Xuân Tây 1,60       0,60        

Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 13/09/2019 của UBND huyện 

Cẩm Mỹ V/v Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

giai đoạn 2016 - 2020

19
Đường Nội đồng ấp 3 xã Xuân Tây 

đi Bảo Bình
DGT Cẩm Mỹ Xuân Tây 3,80       1,80        

Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 26/09/2019 của UBND huyện 

Cẩm Mỹ V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường Nội đồng ấp 3 

xã Xuân Tây đi Bảo Bình

20
Đường ấp 9, ấp 11 xã Xuân Tây đi 

ấp Tân Xuân xã Bảo Bình
DGT Cẩm Mỹ

Xuân Tây, 

Bảo Bình
5,40       2,40        

Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 26/09/2019 của UBND huyện 

Cẩm Mỹ V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường ấp 9, ấp 11 xã 

Xuân Tây đi ấp Tân Xuân xã Bảo Bình

21

Hệ thống cấp nước tập trung liên xã 

Lâm San, Sông Ray, Xuân Đông, 

Xuân Tây

DTL Cẩm Mỹ
Lâm San, 

Sông Ray
0,37       0,37        

Văn bản số 7354/UBND-KT ngày 28/06/2019 của UBND tỉnh V/v chủ 

trương đầu tư một số dự án hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn 

huyện Cẩm Mỹ

22
Đường Bàu Cạn – Suối Trầu – Cẩm 

Đường 
DGT Long Thành

Bàu Cạn, 

Cẩm Đường
38,95 32,95

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Long 

Thành V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 huyện Long Thành (đợt 2)

23 Đường Cầu Mên mở mới DGT Long Thành

Cẩm 

Đường, 

Bình Sơn

15,6 15,60 Dự án cấp bách đường vành đai sân bay

24 Đường Cây Sung DGT Long Thành Cẩm Đường 3,5 3,50

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Long 

Thành V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 huyện Long Thành (đợt 2)
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25
 Nâng cấp đường Bàu Trâm - Xuân 

Thọ 
DGT Long Khánh Bàu Trâm 1,89       1,89        

 Thông báo kết luận cuộc họp số 4068/TB-UBND, ngày 12/4/2019 của 

UBND tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc với UBND TP. Long Khánh về 

các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và tình hình thực hiện 

nhiệm vụ quý I/2019 trên địa bàn thị xã Long Khánh 

26 Trạm bơm Đắc Lua DTL Tân Phú Đắc Lua 27,5 27,5

Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh 

Đồng Nai Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai 

đoạn 2016-2020 và chủ trương đầu tư một số dự án

27 Đường đê bao Đồng Hiệp DGT Tân Phú
Phú Điền, 

Phú Thanh
3,6 3,6

Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Đồng 

Nai Duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường đê bao Đồng Hiệp huyện 

Tân Phú

28 Đường Hùng Vương nối dài DGT Tân Phú
Thị trấn 

Tân Phú
4,8 4,8

Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh 

Đồng Nai Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQQ-HĐND 

ngày 08/12/2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai 

đoạn 2016-2020 và chủ trương đầu tư một số dự án

29 Cầu Suối Đức DGT Tân Phú Trà Cổ 0,06 0,06
Quyết định số 3513/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND huyện Tân 

Phú Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu Suối Đức xã Trà Cổ

30

Khu dân cư tại xã Phước Thiền

ONT

Nhơn Trạch Phước Thiền 13,00 13,00

QĐ 3136/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 vv Phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án khu dân cư cho công ty CPĐT Địa ốc Khang An của UBND tỉnh 

Đồng Nai

 d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư 

nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông 

thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông 

sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án 

phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 
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31

 Dự án khu nhà ở phường Xuân Hòa 

(tên dự án trong danh mục quy 

goạch: Khu TMDV kết hợp ở (dọc 

đường CMT8-ND) 

ODT Long Khánh

 Xuân Hòa,

Xuân An, 

Phú Bình 

99,69     94,55      

Văn bản số 3207/UBND-CN, ngày 04 tháng 10 năm 2019 của UBND 

Thành phố Long Khánh V/v góp ý hồ sơ Quyết định chủ trương đầu tư 

dự án khu nhà ở phường Xuân Hòa.
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